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TT Họ và tên Năm 2019 Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 2023 

1 Trần Thị 

Hoàng Yến 

Hoàn thành 

XS nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

2 Nguyễn Thị 

Thu Hạnh 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành XS 

nhiệm 

vụ, 

CSTĐ 

cấp cơ sở 

Hoàn thành XS 

nhiệm vụ, 

CSTĐ cấp cơ 

sở, Đảng viên 

hoàn thành 

xuất sắc tiêu 

biểu nhiệm vụ 

3 Phạm Thị Hải 

Châu 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành XS  

nhiệm vụ 

Hoàn thành XS 

nhiệm vụ, 

CSTĐ cấp cơ 

sở, Đảng viên 

hoàn thành 

xuất sắc nhiệm 

vụ 

5 Trần Thị 

Thuý Nga 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

6 Võ Trọng 

Vinh 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

7 Phan Huy Hà Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Không 

hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

(sinh con 

thứ 3) 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

8 Nguyễn Thị 

Kỳ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

9 Lê Công 

Phượng 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

Hoàn 

thành tốt 

Nghỉ 

hưu 

Nghỉ hưu 



nhiệm vụ nhiệm vụ 

10 Phạm Thị 

Huyền 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Chuyển 

đơn vị 

công tác 

Chuyển đơn vị 

công tác 

11 Phan Thị 

Quỳnh Trang 

Hoàn thành  

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành XS 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

12 Đặng Thị Lê 

Na 

Hoàn thành 

XS nhiệm 

vụ, CSTĐ 

cấp cơ sở,  

Hoàn 

thành XS 

nhiệm vụ, 

CSTĐ 

cấp cơ sở,  

Hoàn 

thành XS 

nhiệm 

vụ, 

CSTĐ 

cấp cơ 

sở,  

Hoàn 

thành XS 

nhiệm 

vụ, 

CSTĐ 

cấp cơ 

sở,  

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

13 Dương Thị 

Nga 

Hoàn thành 

XS nhiệm 

vụ, CSTĐ 

cấp cơ sở,  

Hoàn 

thành XS 

nhiệm vụ, 

CSTĐ 

cấp cơ sở,  

Hoàn 

thành XS 

nhiệm 

vụ, 

CSTĐ 

cấp cơ 

sở,  

Hoàn 

thành XS 

nhiệm 

vụ, 

CSTĐ 

cấp cơ 

sở,  

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

14 Nguyễn Thị 

Quỳnh Trang 

Chưa về khoa công tác Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

15 Phan Thị 

Thuý Hằng 

Hoàn thành 

XS nhiệm 

vụ, CSTĐ 

cấp cơ sở 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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